
CÔNG TY CÓ PHẢN Y DƯỢC BÍCH ĐÀO 
PHÒNG KHÁM ĐẠA KHOA BÍCH ĐÀO 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chừa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÍCH ĐẢO 
2. Dịa chi: xóm 6, Xã Xuân Hồng, Tinh Ninh Bình, Việt Nam 

TT 

2 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 6h30 dến 20h T2,T3,T4,T5,T6, T7, chủ nhật, các ngày lễ. Têt. 
4. Danh sách đăng kỷ người hành nghề khảm bệnh, chữa bệnh: 

Họ và tên 

Trinh Thanh Đạo 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHẺ 

Dinh Văn Lượng 

3 Vũ Trung Kien 

Số chứng chi hành 
nghề đã được cấp 

002473/NĐ-CCHN do 
Sởy tể Nam Dịnh cấp 
ngày 25/1 I/2013 

003 146/ND-CCHN do 
Sởy tể Nam Dịnh cẩp 
ngày 17/07/2014 

008583/NÐ-CCHN do 
Sởy tể tinh Nam Định 
cập ngày 30/1 1/2023 

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng 
hợp 

Khám bệh chữa bệnh 
chuyên klhoa Nội - Nhi 

Khám bệnh chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyển 

Thời gian đăng 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnb, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) 

Từ 06h30- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tử 7h00- 17h00 
T2T3T4T5T6T7CN 

Từ 7h00- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Vị tri chuyên 
mồn 

Người phụ trách 
chuyên môn kỹ 
thuật kiêm Phụ 
tråch bản khám 
Nội 

Phụ tráclh bản 
khám Nhi 

Phụ trách bàn 
khám YHCT 

Thòi 
gian 

đăng kỷ 
hành 

nghể tại 
cơ so 
khác 

Ghi chú 

Chứng chi dảo 
tạo nội soi tiêu 
hỏa 

9 CÔN 
cỔ F 
YD 

BÍCH 
NH NI 



Pham Văn Qusnh 

Trẳn Thị Hồng Sao 

6 Pham Vän Lý 

Dang Quang Vinh 

Vũ Tién Hoat 

Pham Thị Phuợng 

10 Nguyčn Thị Nhải 

000424/NĐ-CCHN do 
Sở v tế Nam Dịnh cấp 
ngảy 12/10/2012 

000884/ND-GPHN do 
Sở y tê Nam Dịnh cảp 
ngáy 08/04/2025 

000164/ND.CCHN do 
Sở y tể tinh Nam Dinh 
cäp ngày 10/08/2012 

001347/PT-CCHN do 
So y tẻ tinh Phú Tho cắn 
ngiy 21/03/2013 

060332/CCHN-BQP do 
Bó quoc phóng cáp ngày 
19/02/20I6 

o05977/ND-CCIIN do 
So y tẻ Nam Dinh cảp 
ngày 21/|I/2018 

022533/1INO-CCIIN do 
sở y té thanh phỏ lHả Nội 
cip ngảy 12/09/2017 

Khám benh chữa benh 
chuyen khoa Ngoại 
tong hợp 

KTV xet nghiệm 

Khảm benh. chữa 
bệnh chuyen khoa 
chân doán hinh ảnh 
bảng sieu am 

Kham benlh chữa benl 
chuyén khoa Nội 

Khám chüa benlh Da 
khoa 

Khám bnh, chùa 
benh da klioa tại tuyên 
huyen,xã 
Thực hien thco quy 
dinh tai Thông tư só 
262015/TLT-BYT. 
BNV ngay 07/10/2015 

Tú 7h00- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Ti 7h00 . 17h00 
12T3T4TST6T7CN 

Tu 7h00- 17h00 
T213T4TST6T7CN 

Tu 7h00 - 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Ti 06h30 - 17h00 
T21314TST6T7CN 

Tú 7h00 - 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tu 7h00 17h00 
| T2T3T4TST6T7CN 

Phụ trách PK 
ngoại 

Plhų trảch phòng 
xėt nghiem 

Phụ trách bộ phản 
chẫn doản hinh 
ảnh 

BS khám noi 

BS khám Nỏi, BS 
khám ngoan 

BS khäm nói 

Diču duong 

Chứng chi dao 
tạo chuyen 
khoa chản 
doản hinh anh 
(X quang): Kỳ 
näng dọc phim 
X-Quang, căt 
lóp vi tinh, 
cong hướng tử 
nang cao 



12 Vù Thị Yển 

14 

Lương Khắc 
Nhường 

Lru Thị Yên 

15 Lê Thi Hảo 

Cao Thị Minh 
Nguyệt 

16 Lương Vần Hướng 

19 

17 Trịnh Thị Duyen 

20 

18 Lương Thị Thủy 

Nguyển Thị Ngản 

Dinh Cöng Trinh 

003925/ND-CCHN do 
Sở y tể tinh Nam Định 
cấp ngày 29/07/201s 

000436/ND-GPHN do 
Sởy tể tinh Nam Định 
cập ngày 23/08/2024 
003034/ND-CCHN do 
Sởy tể tinh Nam Đļnh 
cập ngày 16/06/2017 
031151/HNO-CCHN do 
Sở y tể Hả Nội cấp ngày 
16/10/2020 
006576/NĐ-CCHN do 
Sởy tê Nam Định câp 
ngày 22/04/2020 

002566/ND-CCHN 
Sở y tê Nam Địnlh cắp 
ngày 25/12/2013 

do 

008627/ND-CCHN 
Sở v tế Nam Định cap ngày 20/12/2023 

007894ND-CCHN 

001165/NÐ-GPHN do 
So y tể Nam Định cấp 
ngày 20 06/202s 

do 

So 
do 

tẻ Nam Đinh cẩn 
ngay 07/IL/2022 

000096/ND-CCHN Sở v tế Nam Dịnh cap 
ngảy 24/07/2012 

do do 

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 
truyên. 

Điều dưỡng 

KTV xét nghiệm 

Điều dưong đại học 

Khảm bệnh. chữa 
bệnh bằng y học cổ 
truyên 
Thực hiện cảc kỹ thuật 
ve Nha khoa của kỹ 
thuật viên trung cập 

bằng Y học cô truyen 
Khám benh,chữa bệnh 

Kỹ thuật Y 

Tü 7h00- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Khám benh,chữa benh 
bằng Y học cô truyên 

T 6h30 - 16h30 
T2T3T4TST6T7CN 

Tử Zh00- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tử óh30 20h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tü 7h00 - 17h00 
T2T3T4TST6T 7CN 

Tử 7h00 - 17h00 
T2T3T4TST6T 7CN 

Tử Th00- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tử 7h00- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Khäm bệnh.chữa bènhữ 7h00 - 17h00 
bảng Y học cô truyên T2T3T4TST6T7CN 

Tự /ho0- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Y sỹ YHCT 

Điểu dưởng 

Trung cắp KTV 
xét nghiem 

Điểu dưởng 

Ysỹ YHCT 

Y sỹ trung cập 

Bác sỹ Y học cổ 
truyên 

KIV X.Quang 

Ysỹ YHCT 

Ysỹ YHCT 

86 
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JC 
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21 

22 

24 

Vũ Thị Vui 

Lâm 

Nguyễn Thị Cậy 

000904/NÐ-CCHN 

Nguyên Thị Tüng Sở v tể tinlh Ninh Binh 
001513/NB-GPHN 

cấp ngày I1/03/2026 

Vũ Thị Hiển 

Sở y tể tinh Nam Dịnh Điểu dưỡng trung cap 
cáp ngày 26/04/2017 

do 

001469/NB-GPHN 

do 

000853/NB-GPHN 
Sở y tể tinh Ninh Binh 
câp ngày 13/10/2025 

do 

do 

bằng Y học cổ truyên 
Khám bệnh,chữa bệnh 

Phạm Ihị Thanh sä v tế tinh Ninh Binh Diêu dưong Đại học Mui 
cập ngày 04/03/2026 

00536/ND-CCHN do Sở 

hảng Y hoc cổ truyên 
Khám bệnh,chữa bệnh 

y tể tinh Nam Định cấp Y sỹ y học cô truyên ngày 02/l0/2024 

Tử Zh00 - 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tü 06h30- 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tử 7h00 - 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tü 06h30 - 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Tu 7h00 - 17h00 
T2T3T4TST6T7CN 

Điểu dưỡng 

CÔNG TY 
CO PHẨN 
Y DƯỢC 
BÍCH RÀO 

Bác sỹ Y học cổ 
truyén 

VINH 

Bác sỹ Y học cô 
truyễn 

Đièu dưởng 

Nam Dịnh, ngày 08 tháng 05 năm 2026 

Ysỹ YHCT 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
KHAMBNH, CHỮA BẸNH 

BSCKI. TRỊNH THANH ĐẠO 
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